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VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Phòng ngừa rủi ro

Đây là chức năng để mọi người chủ động bảo 
đảm cuộc sống, không rơi vào hoàn cảnh khó khăn 
trong hiện tại, cũng như tương lai gồm tạo việc 
làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm các dịch 
vụ xã hội cơ bản. Trong suốt quá trình đổi mới 
phát triển và hội nhập, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu quan trọng, nổi bật là thể chế thị 
trường lao động từng bước được hoàn thiện, trở 
thành giải pháp cơ bản để giải quyết việc làm; các 
chương trình và giải pháp tạo việc làm đã được 
triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bình 
quân hàng năm, Việt Nam đã giải quyết việc làm cho 
khoảng từ 1,5-1,6 triệu người và đưa trên 100 nghìn 
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức thấp (khoảng từ 
2,0- 2,2%), tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 
dưới 3,5%, đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, giảm nghèo bền vững tiếp cận đa 
chiều được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều mô 
hình mới, cách làm hay, gắn kết giữa tạo sinh kế, việc 
làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; nhiều địa 
phương đã ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Nhờ 
đó, tỷ lệ hộ nghèo Việt Nam giảm từ 14,2% cuối năm 
2010 xuống dưới 4,5% năm 2015. 

Giai đoạn 2016-2020, mặc dù chuẩn nghèo được 
điều chỉnh tăng và tiếp cận nghèo đa chiều (Chuẩn 
nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 59/2015/
QĐ-TTg ngày 19/11/2015: 700 nghìn đồng khu vực 
nông thôn và 900 nghìn đồng khu vực thành thị, 

Tình hình phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam

Những năm qua, hệ thống an sinh xã hội ở Việt 
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phục rủi ro. Cụ thể:
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nhưng tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm từ 7,9% năm 2016 
xuống còn 2,75% năm 2020). 

Tuy nhiên, thu nhập bình quân hộ nghèo đến 
cuối năm 2020 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010. 
Kết quả giảm nghèo cải thiện đáng kể ở tất cả các 
vùng, miền trên cả nước. Công tác giảm nghèo bền 
vững được nhân dân đồng tình ủng hộ và quốc tế 
đánh giá cao. 

Hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc 
biệt là người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân 
tộc thiểu số được cải thiện về số lượng và chất lượng, 
góp phần nâng cao phúc lợi, đảm bảo cuộc sống an 
toàn và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, các 
lĩnh vực: Giáo dục tối thiểu, y tế tối thiểu, nhà ở tối 
thiểu, nước sạch, tiếp cận thông tin đã đạt kết quả tích 
cực. Cụ thể:

Giáo dục tối thiểu: Phổ cập giáo dục đã hoàn thành 
trước thời hạn từ cấp mầm non đến trung học cơ sở; 
63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục 
tiểu học. 

Giáo dục nghề nghiệp đạt được những kết quả tích 
cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động. Tỷ 
lệ lao động qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020 (trong 
đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên 
có chứng chỉ, bằng cấp đạt 24,5%). Các chỉ tiêu về giáo 
dục tối thiểu đều đạt mục tiêu đề ra. 

Y tế tối thiểu: Hệ thống y tế cơ sở được tăng 
cường, ưu tiên cho các huyện nghèo và các xã đặc 
biệt khó khăn, chất lượng khám chữa bệnh được 
nâng lên. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy 
đủ (đạt tỷ lệ từ 96% đến 98%), đến nay, tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 90% dân số, 
vượt chỉ tiêu đề ra. 

Nhà ở tối thiểu: Nhà ở cho người có công cơ bản 
được giải quyết, đến cuối năm 2019, cả nước đã 
hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 393.707 hộ người có 
công. Đến hết năm 2018 đã hỗ trợ nhà ở từ nguồn 
vốn vay ngân sách nhà nước cho 620.000 hộ nghèo 
nông thôn, 17.200 hộ phòng, tránh bão, lũ lụt khu 
vực miền Trung; 52.000 hộ dân vùng ngập lũ Đồng 
bằng sông Cửu Long; 323.000 căn nhà cho người 
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã 
hội hóa. 

Nước sạch: Chính phủ đã tập trung nguồn lực để 
phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn, nhất 
là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tỷ lệ dân số nông thôn 
được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia 
ngày càng tăng, song vẫn còn nhiều thách thức để đạt 
được mục tiêu.

Tiếp cận thông tin: Từ năm 2017, đã hoàn thành 
mục tiêu 100% xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới và hải đảo được phủ sóng phát thanh mặt đất và 
truyền hình mặt đất. Đến năm 2018, 90% xã miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo có đài truyền 
thanh xã; đến hết năm 2020, tỷ lệ các xã miền núi, 
vùng xa biên giới đạt 100%. 

Giảm thiểu rủi ro

BHXH đã từng bước khẳng định và phát huy 
vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã 
hội hướng đến mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân. 
Các chế độ BHXH đã bao quát hầu hết các chế độ 
BHXH theo thông lệ quốc tế bao gồm cả BHXH bắt 
buộc và BHXH tự nguyện; từng bước mở rộng đối 
với cả người có quan hệ lao động và người không 
có quan hệ lao động, khu vực kinh tế chính thức và 
phi chính thức. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã 
trở thành "điểm tựa" quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cả 
doanh nghiệp và người lao động khi chấm dứt hợp 
đồng lao động, mất việc làm. Độ bao phủ của BHTN 
không ngừng được mở rộng. 

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến ngày 
31/10/2021, tổng số người tham gia BHXH là khoảng 
14,329 triệu người, chiếm 28,79% lực lượng trong độ 
tuổi lao động; số người tham gia BHTN là khoảng 
11,402 triệu người, chiếm 22,9% lực lượng lao động 
trong độ tuổi. 

Khắc phục rủi ro

Chức năng này bao gồm các chính sách về 
trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội 
đột xuất. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường 
xuyên tăng lên hàng năm, trong đó người hưởng 
trợ cấp tiền mặt hàng tháng (tăng từ 2,374 triệu 
người năm 2012 lên hơn 3,1 triệu người tính đến 
tháng 9/2021, trong đó có gần 1,7 triệu người cao 
tuổi hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng; trên 1,098 
triệu người khuyết tật; 216 nghìn trẻ em; còn lại là 
các đối tượng dễ bị tổn thương khác, nâng độ bao 
phủ đạt gần 3% dân số). 

Mức chuẩn trợ cấp được điều chỉnh tăng theo 
khả năng nguồn lực của Trung ương và địa phương. 
Một số địa phương tự cân đối được ngân sách đã 
chủ động bố trí tăng ngân sách trợ giúp xã hội, trên 
cơ sở ban hành chính sách riêng, điều chỉnh nâng 
mức trợ cấp hàng tháng cao hơn mức chuẩn chung 
hoặc mở rộng diện thụ hưởng chính sách.

Ví dụ: Mức chuẩn trợ cấp được tỉnh Vĩnh Phúc 
quy định điều chỉnh tăng theo tiền lương tối thiểu; 
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Mức chuẩn trợ cấp của TP. Hồ Chí Minh là 380.000 
đồng/tháng; TP. Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ hàng 
tháng cho các trường hợp mắc bệnh ung thư, suy thận 
mãn tính, đối tượng ốm đau thường xuyên chưa đủ 
điều kiện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội thuộc 
hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; Bắc Ninh có chính 
sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ 
70 tuổi trở lên… 

Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đã bao phủ 
các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm người dân 
khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời, đạt 
mục tiêu đề ra. Kịp thời đề xuất và triển khai thực 
hiện chính sách hỗ trợ người có công, đối tượng bảo 
trợ xã hội và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội được củng cố, nâng 
cấp. Cơ chế, chính sách được đổi mới, tạo hành lang 
pháp lý cho khu vực ngoài công lập tham gia cung 
cấp dịch vụ. Các mô hình chỉnh hình phục hồi chức 
năng cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật dựa 
vào cộng đồng, các mô hình hỗ trợ các đối tượng đặc 
biệt (phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, bị mua 
bán, xâm hại) được Nhà nước và xã hội quan tâm, 
phát triển. 

Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống an sinh xã 
hội hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ bao 
phủ BHXH còn thấp, BHXH tự nguyện chưa thực sự 
hấp dẫn người lao động tham gia, dẫn đến một tỷ lệ 
lớn người cao tuổi không có lương hưu trong bối cảnh 
già hoá dân số đang diễn ra nhanh chóng; chính sách 
trợ cấp xã hội thường xuyên mới áp dụng cho người 
từ 80 tuổi trở lên; chính sách BHTN chưa bao phủ tới 
đối tượng lao động trong khu vực không có quan hệ 
lao động.

Tình trạng bất bình đẳng về thu nhập có xu hướng 
tăng ở những vùng kém phát triển, đặc biệt là ở Tây 
Nguyên. Sự chênh lệch giàu nghèo chưa được thu 
hẹp, phân hóa giàu nghèo tăng lên thể hiện qua mức 
chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% dân số giàu 
nhất và 20% dân số nghèo nhất (vào năm 2014 là 9,2 
lần và đến năm 2018 đã lên đến 10,14 lần). Nhóm dân 
tộc thiểu số có mức thu nhập bình quân đầu người 
thấp hơn đáng kể và tỷ lệ hộ nghèo cao hơn nhiều so 
với nhóm dân tộc Kinh/Hoa. 

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của 
nhóm dân tộc thiểu số là khoảng 1,86 triệu đồng/
tháng/người, bằng 41,3% mức thu nhập tương ứng 
của người Kinh/Hoa; hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 

khoảng 50% trong tổng số hộ nghèo. Số lượng và chất 
lượng dịch vụ xã hội cơ bản tại các vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp hơn so 
với các vùng khác, còn nhiều khó khăn cho người dân 
tiếp cận và thụ hưởng.

Kết quả giảm nghèo chưa đồng đều và bền 
vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao. Ở một số địa phương, 
việc thực hiện Chương trình đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn chưa mang lại hiệu quả cao, chất 
lượng và ngành nghề đào tạo còn chưa phù hợp với 
nhu cầu của thị trường lao động. Phạm vi bao phủ 
của trợ giúp xã hội còn hẹp, một số nhóm cần hỗ trợ 
nhưng chưa được hưởng chính sách; mức chuẩn trợ 
cấp còn thấp. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao, chậm được 
cải thiện; chất lượng dịch vụ y tế tuyến dưới chưa đáp 
ứng yêu cầu; tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận 
nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia còn thấp. 

Giải pháp, kiến nghị

Việt Nam đang bước vào giai đoạn “già hóa 
dân số” (người cao tuổi chiếm trên 10% tổng dân 
số từ năm 2011) và là một trong 5 nước có tốc độ 
già hoá dân số nhanh nhất thế giới; tầng lớp trung 
lưu đang hình thành - hiện chiếm 13% dân số và 
dự kiến sẽ lên đến 26% vào năm 2026 (Ngân hàng 
Thế giới, 2019). 

Trong bối cảnh đó, với những thách thức của già 
hóa dân số, của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thiên tai, dịch 
bệnh, cần tiếp tục kế thừa thành tựu đã đạt được để 
phát triển bền vững đất nước. Với mục tiêu xoá bỏ 
hoàn toàn nghèo đói cùng cực cho tất cả mọi người 
ở mọi nơi, mọi thời điểm; tập trung giải quyết nhóm 
nghèo nhất, vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng cách 
giữa các vùng, miền, dân tộc. 

Để phát triển an sinh xã hội toàn diện tiến tới bao 
phủ BHXH toàn dân, nhất là quan tâm hỗ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho đối tượng chính sách, người 
có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số. Cùng với đó, thời gian tới, cần tập trung 
triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về an sinh xã hội, xây dựng sàn an sinh xã hội để 
làm căn cứ xây dựng chính sách bảo vệ cho người 
dân. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ 
và công bằng xã hội, mục tiêu bảo đảm an sinh xã 
hội và "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hai là, phát triển thị trường lao động lành mạnh, 
đồng bộ, hiện đại và hội nhập; phát triển việc làm 
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thỏa đáng, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh 
niên, lao động trung niên, lao động yếu thế, lao 
động nữ. 

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, 
chất lượng cao; quan tâm đào tạo và đào tạo lại lao 
động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp 
trong đào tạo. Tăng cường xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ba là, thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội theo 
hướng tiếp cận đa chiều, bền vững, nhất là khu vực 
đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và triển khai 
hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2030 theo hướng toàn diện, 
bao trùm, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau"; hỗ 
trợ người dân có sinh kế bền vững thông qua đào tạo, 
chuyển đổi việc làm. 

Bốn là, phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa 
dạng, đa tầng, hiện đại, hướng tới BHXH toàn dân. 
Hoàn thiện chính sách BHXH kết hợp với chính sách 
lao động, việc làm, tiền lương, người cao tuổi, người 
hưởng lương hưu và các chính sách khác có liên quan 
để thích ứng với quá trình già hóa dân số và những 
biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, cũng 
như tính bền vững của Quỹ BHXH. 

Chú trọng phát triển BHXH tự nguyện đối với 
khu vực nông nghiệp, lao động phi chính thức; 
thiết kế các gói BHXH tự nguyện với các mức đóng 
hưởng phù hợp với các nhóm thu nhập; đồng thời 
thay đổi nhận thức và thói quen của người dân 
tham gia BHXH. 

Năm là, thiết kế các chương trình trợ giúp theo 
hướng linh hoạt, có thể điều chỉnh kịp thời, đáp ứng 
nhu cầu cơ bản của người dân bị rủi ro; đảm bảo hỗ 
trợ kịp thời nhóm yếu thế và cộng đồng khắc phục 
rủi ro; tăng cường khả năng ứng phó và khuyến khích 
chủ động vươn lên trước các "cú sốc" về kinh tế-xã 
hội, môi trường góp phần đảm bảo ổn định, công 
bằng xã hội, an ninh xã hội, thu hẹp khoảng cách bất 
bình đẳng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH đáp ứng kịp thời 
nhu cầu của các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ; 
phòng chống bạo lực, xâm hại, nhất là phụ nữ, trẻ 
em; kịp thời hỗ trợ người cao tuổi và người di cư; 
có chính sách ưu tiên hơn nữa đối với vùng dân tộc 
thiểu số, miền núi, vùng chịu tác động của thiên 
tai và biến đổi khí hậu. Điều chỉnh, nâng dần mức 
trợ cấp cho các đối tượng chính sách phù hợp với 
trình độ phát triển của đất nước và mức sống của 
người dân. 

Sáu là, đảm bảo một số dịch vụ xã hội cơ bản để 

tránh rủi ro và bảo đảm cơ hội công bằng cho toàn 
dân. Tập trung hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc 
dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập, nâng 
cao chất lượng phổ cập giáo dục. Tăng cường cơ sở 
vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục cho vùng dân 
tộc thiểu số, miền núi và hải đảo. 

Tập trung phát triển hệ thống y tế công bằng, chất 
lượng và hiệu quả, thực hiện bao phủ chăm sóc sức 
khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng 
dân số, chất lượng y tế cơ sở và y tế dự phòng; giải 
quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em, mất cân bằng 
giới tính. 

Tăng cường tuyên truyền thông tin cho vùng dân 
tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; đa dạng hóa các loại 
hình đầu tư, khuyến khích sự tham gia của người dân 
vào việc phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị nhiễm mặn, 
vùng thường xuyên hạn hán, lũ lụt, khó khăn về 
nguồn nước. 

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo nhà 
ở cho người dân, đặc biệt là người di cư, người dân 
vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. 
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ, 
tăng cường công tác quản lý, giám sát tiêu chuẩn, chất 
lượng cung cấp dịch vụ xã hội. �
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Thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội theo 
hướng tiếp cận đa chiều, bền vững, nhất là khu 
vực đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và triển 
khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030 theo 
hướng toàn diện, bao trùm, đảm bảo "không ai bị 
bỏ lại phía sau"; hỗ trợ người dân có sinh kế bền 
vững thông qua đào tạo, chuyển đổi việc làm. 


